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B¶ng gi¸ chôp ¶nh thÎ – Hé chiÕu
* Chôp ¶nh ThÎ - Hé chiÕu - Chøng minh th­:

- Lấy ảnh trong ngày: ……………….
25.000
đ/kiểu 1 tấm 4 ảnh (2x3, 3x4 hoặc 4x6)


- In thêm: ……………………………..
10.000
đ/tấm 4 ảnh


- Chụp ảnh chờ lấy ngay sau 5 phút:
35.000
đ/kiểu 1 tấm 4 ảnh (2x3, 3x4 hoặc 4x6)


- In thêm chờ lấy ngay sau 5 phút:
15.000
đ/tấm 4 ảnh

- In ảnh từ ảnh: ...................................
25.000
đ/tấm 4 ảnh (2x3, 3x4 hoặc 4x6)

          Chờ lấy ngay: ............................
35.000
đ/tấm 4 ảnh

Chú ý: Ảnh cỡ 6x9 in 1 tấm được 2 ảnh
B¶ng gi¸ chôp ¶nh gia ®×nh – trÎ em trong phßng chôp
Chụp ảnh gia đình: 25.000đ/kiểu 1 ảnh cỡ 15x21 (Chụp tối thiểu 10 kiểu cho 1 gia đình)

Chụp dưới 10 kiểu: 30.000 đ/kiểu - Chụp trên 10 kiểu: 25.000 đ/kiểu
- Chụp 15 kiểu tặng thêm 3 kiểu
- Chụp 20 kiểu tặng thêm 5 kiểu
- Chụp 30 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 20x30
- Chụp 40 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 30x45
- Chụp 50 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 35x50

In thêm ảnh:15.000 đ/ảnh cỡ 13x18 hoặc 20.000 đ/ảnh cỡ 15x21

Chụp ảnh em bé: 25.000 đ/kiểu 1 ảnh cỡ 15x21  (Chụp tối thiểu cho  1 bé)

Chụp dưới 10 kiểu: 30.000 đ/kiểu - Chụp trên 10 kiểu: 25.000 đ/kiểu
- Chụp 10 kiểu tặng thêm 2 kiểu
- Chụp 15 kiểu tặng thêm 4 kiểu
- Chụp 20 kiểu tặng 1 VCD ảnh
- Chụp 30 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 25x38
- Chụp 40 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 35x50
- Chụp 50 kiểu tặng 1 VCD ảnh + 1 ảnh gỗ 40x60

In thêm ảnh:15.000 đ/ảnh cỡ 13x18 hoặc 20.000 đ/ảnh cỡ 15x21



B¶ng gi¸ chôp ¶nh dÞch vô

	Loại việc
	Nội dung yêu cầu
	Số lượng
	Đơn giá
	Ghi chú

	Chụp ảnh Lễ Ăn hỏi
	Cỡ 13x18
	Từ 30 - 50 kiểu
	20.000 đ/kiểu
	- Nêu đi ngoại tỉnh
> 30 km cộng thêm 400.000 đ/chuyến.

- Thêm buổi cộng thêm 300.000 đ/buổi.

- Chụp ảnh chỉ lấy file, không in ảnh: Giảm trừ 5.000 đ/kiểu so với chụp có in ảnh.

(Áp theo các biểu giá, theo số lượng file chọn lấy như trên).

	
	
	Trên 50 - 70 kiểu
	18.000 đ/kiểu
	

	Chụp ảnh Lễ Thành hôn
	Cỡ 13x18
	Từ 50 - 70 kiểu
	18.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 70 - 100 kiểu
	15.000 đ/kiểu
	

	
	Cỡ 15x21
	Trên 100 kiểu
	25.000 đ/kiểu
	

	Chụp ảnh chọn lấy File
không in ảnh
	- Sử lý file

- Copy ra đĩa CD
	Tùy theo số lượng file chọn dùng
	Giảm trừ 5.000 đ/kiểu so với chụp có in ảnh
	

	Chụp ảnh Hội nghị, Tổng kết, Liên hoan giao lưu...
	Cỡ 13x18
	Từ 15 - 30 kiểu
	25.000 đ/kiểu
	- Chụp trong nội thành Hà Nội - Thời gian chụp khoảng 1-2h.

- Nếu thêm giờ cộng thêm 80.000 đ/h.
- Thêm buổi cộng thêm 300.000 đ/buổi.

Chụp lấy file không in ảnh: Giảm trừ 5.000 đ/kiểu so với chụp có in ảnh.

(Áp theo các biểu giá, theo số lượng file chọn lấy như trên).

	
	
	Trên 30 - 60 kiểu
	20.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 60 kiểu
	18.000 đ/kiểu
	

	Chụp ảnh chọn lấy File
không in ảnh
	- Sử lý file

- Copy ra đĩa CD
	Tùy theo số lượng file chọn dùng.
	Giảm trừ 5.000 đ/kiểu so với chụp có in ảnh.
	

	Chụp ảnh Quảng cáo
	Cỡ 13x18
	Dưới 5 kiểu
	70.000 đ/kiểu
	

	
	
	Từ 5 - 15 kiểu
	60.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 15 - 30 kiểu
	45.000 đ/ kiểu
	

	
	
	Trên 30 -70 kiểu
	30.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 70 kiểu
	20.000 đ/kiểu
	

	Chụp ảnh chọn lấy File
không in ảnh
	- Sử lý file

- Copy ra đĩa CD
	Tùy theo số lượng file chọn dùng.
	Giảm trừ 5.000 đ/kiểu so với chụp có in ảnh.
	

	Chụp ảnh Lễ Ăn hỏi
(Chọn lấy File không in ảnh)
	- Sử lý file

- Copy ra đĩa CD
	Từ 30 - 50 kiểu
	15.000 đ/kiểu
	- Chụp trong nội thành Hà Nội - Thời gian chụp khoảng
1-4 h.

- Nếu thêm giờ cộng thêm 80.000 đ/h.

- Nếu đi ngoại tỉnh
> 30 km cộng thêm 400.000 đ/chuyến.

- Thêm buổi cộng thêm 300.000 đ/buổi.

	
	
	Trên 50 - 70 kiểu
	13.000 đ/kiểu
	

	Chụp ảnh Lễ Thành hôn
(Chọn lấy File không in ảnh)
	- Sử lý file

- Copy ra đĩa CD
	Từ 50 - 70 kiểu
	15.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 70 - 100 kiểu
	13.000 đ/kiểu
	

	
	
	Trên 100 kiểu
	12.000 đ/kiểu
	

	
In ảnh Thẻ
10.000 đ/tấm (4 ảnh 2x3 hoặc 3x4, 4x6...)
10.000 đ/tấm

	
Cỡ 9x12
3.000 đ/ảnh -  Ép:    700 đ
Cỡ 10x15
4.000 đ/ảnh  –  Ép: 1.000 đ

	
Cỡ 13x18
6.000 đ/ảnh - Ép: 1.500 đ
Cỡ 15x21
10.000 đ/ảnh –  Ép: 2.000 đ

	* Chôp c¸c lo¹i ¶nh cã yªu cÇu Kü thuËt ®Æc biÖt theo gi¸ tháa thuËn.

* §¬n vÞ tÝnh: VN ®ång, ch­a bao gåm 10% VAT.


